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TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

LỚP: CHỒI 2 

 

TUẦN 1 - THÁNG 5/2025 (5/5/2025 – 9/5/2025) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

5/5/2025 

THỨ BA 

6/5/2025 

THỨ TƯ 

7/5/2025 

THỨ NĂM 

8/5/2025 

THỨ SÁU 

9/5/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về chức năng của các bộ phận trên cơ thể trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: CHUYỀN 

BÓNG BẰNG 2 TAY 

QUA ĐẦU  

 
 

 

- GH1: CẮT THEO 

ĐƯỜNG THẲNG  

   

 

 

 

 

- GH1: AN TOÀN CHO 

BÉ   

 

  

- GH1: VĐMH "CÔ VÀ 

MẸ"  

 

- GH1: NHẬN RA SẮP 

XẾP QUY TẮC 3 ĐỐI 

TƯỢNG VÀ SAO CHÉP 

LẠI.  

-  GH2:  GIỌT NƯỚC 

TÍ XÍU   
 

 

- GH2: ĐO DUNG TÍCH 

 

 

 

 - GH2:  TẠO HÌNH 

TỪ HẠT ĐẬU, VỎ 

HẠT 

 - GH2: NHỮNG THỰC 

PHẨM TỐT CHO 

RĂNG  

  

- GH2: NẶN QUẢ 

THANH LONG  

 

 

CHƠI TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, 

thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 
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- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây đu đủ 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

  -Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Thơ “Em yêu nhà 

em”. 

Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ 

tuổi. 

Nghe hát “Quê 

hương tươi đẹp” 

Kể chuyện “Thánh 

Gióng” 

Bộc lộ cảm xúc phù hợp 

(vui sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng và 

sử dụng các từ gợi 

cảm), nói lên cảm xúc 

của mình ... 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2 

TUẦN 2 - THÁNG 5/2025 ( 12/5/2025 – 16/5/2025) 
 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

12/5/2025 

THỨ BA 

13/5/2025 

THỨ TƯ 

14/5/2025 

THỨ NĂM 

15/5/2025 

THỨ SÁU 

16/5/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về chức năng của các bộ phận trên cơ thể trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: NHẢY LÒ CÒ  - GH1 VẼ BÁNH SINH 

NHẬT  

- GH1: NƯỚC VIỆT NAM  

 

  

 

- GH1: EM MƠ GẶP 

BÁC HỒ  

 

- GH1:  ĐO THỂ TÍCH, 

DUNG TÍCH CÁC VẬT 

BẰNG 1 ĐƠN VỊ ĐO  
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- GH2: CÁO, THỎ VÀ 

GÀ TRỐNG  

 

- GH2: NHẬN BIẾT 

TRANG PHỤC VỚI 

NGHỀ NGHIỆP 

 

 - GH2: RỘNG - HẸP   

 

 

  

 

  

 

 - GH2: TÌM HIỂU 

THÁP DINH DƯỠNG  

- GH2: NẶN QUẢ BÍ 

NGÔ  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám bệnh, ống 

nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây đu đủ 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

  -Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu  

ĂN NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Thơ “Hè về” Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ 

tuổi. 

Trò chuyện về chuyến 

đi du lịch cùng gia đình. 

Hát “Bé yêu biển 

lắm” 

Kể chuyện “Ai ngoan sẽ 

được thưởng” 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2 
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TUẦN 3 - THÁNG 5/2025 (19/5/2025 – 23/5/2025) 
 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

19/5/2025 

THỨ BA 

20/5/2025 

THỨ TƯ 

21/5/2025 

THỨ NĂM 

22/5/2025 

THỨ SÁU 

23/5/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về chức năng của các bộ phận trên cơ thể trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: ĐI TRÊN VÁN 

DỐC  

GH1: VẼ CON DIỀU  

 

 

 

- GH1: THỨC ĂN NÀO 

TỐT CHO BÉ?   

 

- GH1: MƯA RƠI 

BÈO DẠT MÂY TRÔI - 

NHẬN BIẾT MỘT SỐ 

KÝ HIỆU THÔNG 

THƯỜNG TRONG 

CUỘC SỐNG 

 

- GH1: ĐẾM SỐ LƯỢNG 

TRONG PHẠM VI 5, 

NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 5. 

 

- GH2: KỂ CHUYỆN 

THEO ĐỒ VẬT  
 

- GH2:  CÁ VÀNG BƠI 

 

 

 - GH2:  GẤP ÁO 

CHOÀNG 

 

 - GH2: MƯA RƠI 

BÈO DẠT MÂY TRÔI - 

NHẬN BIẾT MỘT SỐ 

KÝ HIỆU THÔNG 

THƯỜNG TRONG 

CUỘC SỐNG 

 

- GH2: BẢO VỆ ĐÔI 

MẮT. 

CHƠI TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, 

thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây đu đủ 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

  -Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu  



5 

 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Thơ “Bác Hồ của em” Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ 

tuổi. 

Thơ “Ảnh bác” Nghe hát “Đêm qua 

em mơ gặp Bác Hồ” 

Bộc lộ cảm xúc phù hợp 

(vui 

sướng, vỗ tay, làm động 

tác mô phỏng và sử 

dụng các từ gợi cảm), 

nói lên cảm xúc của 

mình ... 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2 

TUẦN 4 - THÁNG 5/2025 (26/5/2025 – 30/5/2025) 
 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

26/5/2025 

THỨ BA 

27/5/2025 

THỨ TƯ 

28/5/2025 

THỨ NĂM 

29/5/2025 

THỨ SÁU 

30/5/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về chức năng của các bộ phận trên cơ thể trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3 : thổi nơ bay 

- Tay 2: Hai tay đưa ngang , lên cao 

- Bụng 2 : đứng nghiêng người sang 2 bên 

- Chân 2 :ngồi khuỵu gối 

- Bật 3 : bật tách khép chân 

GIỜ HỌC 

- GH1: LĂN BÓNG VÀ 

DI CHUYỂN THEO 

BÓNG, NÉM XA BẰNG 

2 TAY. 

- GH1: VẼ BIỂN. - GH1: BIỂN DIỆU KỲ - 

TẠO HÌNH BẰNG QUE 

GỖ   

 

 

- GH1: VẬN ĐỘNG 

VỖ TIẾT TẤU 

CHẬM. 

 

 

- GH1: NHẬN BIẾT CÁC 

BUỔI TRONG NGÀY - 

TRANG PHỤC TRUYỀN 

THỐNG CỦA VIỆT NAM 

 

- GH2: CHIM CON LẠC 

MẸ. 

  

- GH2: TÁCH GỘP 

TRONG PHẠM VI 5. 

 

 - GH2: TẠO HÌNH 

BẰNG QUE GỖ   

 

 

 - GH2: LÀM BỘT 

NẶN. 

 

- GH2: NHẬN BIẾT CÁC 

BUỔI TRONG NGÀY - 

TRANG PHỤC TRUYỀN 

THỐNG CỦA VIỆT NAM 
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CHƠI TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám bệnh, ống nghe, 

thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây đu đủ 

-Chơi TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

  -Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Thơ “Hạt gạo làng ta” Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, 

vè phù hợp với độ tuổi. 

Ôn các bài thơ đã học. Hát “Mùa hè đến” Ôn các bài hát đã học. 

 

  

 

 

 
 

 


